	214.;TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Bộ môn Cơ Điện Tử - Tự Động Hóa
	


		TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2020

 ĐỀ XUẤT VẬT TƯ LUYỆN THI SINH VIÊN 
THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2020
NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA

Kính gửi:    	-  Ban Giám Hiệu
-  Ban chủ nhiệm Khoa Điện  - Điện tử

	Theo Kế hoạch số 3383/KH-SLĐTBXH, để phục vụ cho việc ôn luyện sinh viên đội tuyển Thành phố nghề Tự Động Hóa tham dự thi Kỳ thi Tay nghề Quốc gia dự kiến tổ chức từ 22/3 đến 31/3/2020 tại Tp.Hà Nội; 
	Theo cuộc họp của Ban chỉ đạo kỳ thi tay nghề toàn quốc,

nay Bộ môn Cơ Điện tử - Tự Động hóa xin trình kế hoạch ôn luyện như sau:
1. Danh sách sinh viên ôn luyện:
	STT
	Họ 
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Địa chỉ đơn vị học tập, công tác
	Ghi chú

	1
	Châu Đình 
	Viển
	Nam
	05/10/1999
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	Chính thức

	2
	Trần Ngọc
	Chung
	Nam
	10/11/1999
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	Chính thức



2. Địa điểm ôn luyện 
· Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật – Công nghệ Hùng Vương
Địa chỉ: 161 – 165 Nguyễn Chí Thanh P12, Q5, TP HCM




3. Vật tư ôn luyện:
	STT
	DANH MỤC VẬT TƯ 
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	Dây điện đơn mềm Ø 0.75 màu ĐỎ
	2
	cuộn
	100m/cuộn

	2
	Dây điện đơn mềm Ø 0.75 
màu XANH DƯƠNG
	2
	cuộn
	100m/cuộn

	3
	Dây điện đơn mềm Ø 0.75 màu VÀNG
	2
	cuộn
	100m/cuộn

	4
	Dây điện đơn mềm Ø 0.75 màu XANH LÁ
	2
	cuộn
	100m/cuộn

	5
	Ống dẫn khí nén Ø6
	100
	m
	

	6
	Ống dẫn khí nén Ø4
	200
	m
	

	7
	Đầu cos tròn Ø 0.5 màu ĐỎ
	10
	bịch
	500 cái/bịch

	8
	Đầu cos tròn Ø 0.5 màu XANH DƯƠNG
	10
	bịch
	500 cái/bịch

	9
	Đầu cos tròn Ø 0.5 màu VÀNG
	10
	bịch
	500 cái/bịch

	10
	Đầu cos tròn Ø 0.5 màu XANH LÁ
	10
	bịch
	500 cái/bịch

	11
	Dây rút 4mm x 120 mm
	40
	bịch
	500 sợi/bịch

	12
	Dây cáp nạp PLC Mitsuibishi 
USB-SC09 (USB to RS422 Adapter for MELSEC – PLC FX&A)
	2
	sợi
	

	13
	Giày bảo hộ size 40
	2
	đôi
	

	14
	Kính bảo hộ
	2
	cái
	



4. Thời gian ôn luyện:  Từ ngày  14/01/2020 đến ngày 20/03/2020


Kính trình Quý Thầy xem xét,
Bộ môn Cơ Điện Tử - Tự Động Hóa
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